
      ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 67/CK-NSNN
      TỈNH NINH THUẬN

Đơn vị: Triệu đồng
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Tổng số

Vốn đầu tư 
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Vốn sự 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/5 18=12/6

Tổng số 1,594,732.00 1,277,479.00 317,253.00 96,700.00 213,676.00 6,877.00 1,823,931.43 1,265,588.00 558,343.43 173,748.36 377,718.07 6,877.00 114.37 99.07 175.99 179.68 176.77 100.00

1

UBND thành phố 
Phan Rang-Tháp 

Chàm 320,902.00 248,109.00 72,793.00 12,458.00 60,325.00 10.00 363,139.40 243,665.97 119,473.43 12,458.00 107,005.43 10.00 113.16 98.21 164.13 100.00 177.38 100.00

2

UBND huyện 
Ninh Phước 328,372.00 284,701.00 43,671.00 14,529.00 28,062.00 1,080.00 355,377.68 283,188.71 72,188.97 22,123.77 48,985.20 1,080.00 108.22 99.47 165.30 152.27 174.56 100.00

3

UBND huyện 

Thuận Nam 122,597.00 90,181.00 32,416.00 13,477.00 17,821.00 1,118.00 136,712.88 89,635.48 47,077.40 20,139.13 25,820.27 1,118.00 111.51 99.40 145.23 149.43 144.89 100.00

4

UBND huyện 

Ninh Hải 236,344.00 194,970.00 41,374.00 12,592.00 28,155.00 627.00 294,888.46 194,020.12 100,868.35 52,562.00 47,679.35 627.00 124.77 99.51 243.80 417.42 169.35 100.00

5

UBND huyện 

Ninh Sơn 227,535.00 183,380.00 44,155.00 17,279.00 25,971.00 905.00 254,252.85 182,254.40 71,998.44 25,973.53 45,119.91 905.00 111.74 99.39 163.06 150.32 173.73 100.00

6

UBND huyện 
Thuận Bắc 140,295.00 102,498.00 37,797.00 12,844.00 24,363.00 590.00 163,953.70 99,411.10 64,542.60 16,065.92 47,886.68 590.00 116.86 96.99 170.76 125.09 196.55 100.00

7

UBND huyện 
Bác Ái 218,687.00 173,640.00 45,047.00 13,521.00 28,979.00 2,547.00 255,606.46 173,412.23 82,194.23 24,426.00 55,221.23 2,547.00 116.88 99.87 182.46 180.65 190.56 100.00

Bổ sung có mục tiêu

(Kèm theo Quyết định số 06 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Bổ sung cân 

đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số
Bổ sung 

cân đối

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
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